
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường ĐT 760, Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

24/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ 
PHÁT

3801300610

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; thiết bị và dụng cụ đo lường; máy 
công cụ điều khiển bằng máy vi tính.

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hoá chất công nghiệp như 
mực in, chất màu, dầu thơm và hương liệu, sôđa; Phế liệu, phế 
thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh

4669

9. Trồng cây điều 0123

10. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

13. Khai thác gỗ 0220

14. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

15. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHU PHAT IMPORT EXPORT 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM XNK ĐẠI PHÚ PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969145639
Email: CtDaiPhuPhat@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030(Chính)

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Cung ứng lao động tạm thời 7820

32. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075094023191

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

TRƯƠNG MINH TÂM Nam
06/10/1994 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075094023191
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG MINH TÂM Nam

06/10/1994 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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